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Câu 1: Ông được coi là vị anh hùng dân tộc, tên của ông được đặt cho nhiều tên đường phố của Ấn Độ, ông là ai?

A. Sa-Gia-han.
B. Ba-bua.
C. Thành Cát Tư Hãn.
D. A-cơ-ba.
Câu 2: Đâu không phải là chính sách của vương triều Mô gôn (1526-1707) ở Ấn Độ thời phong kiến?

A. Khuyến khích và hộ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.
B. Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc, tôn giáo.
C. Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng, hợp lí.
D. Cử quan lại người Hồi giáo về cai quản ở địa phương.
Câu 3: Điểm tiến bộ nổi bật trong lao động của Người tinh khôn so với Người tối cổ là gì?

A. Biết sử dụng lửa để nấu chín thức ăn.
B. Biết cư trú bằng “nhà cửa”.

C. Biết trồng trọt và chăn nuôi.
D. Biết săn bắt, hái lượm.

Câu 4: Đâu không phải là những việc làm của người Giéc- man khi họ tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô Ma?

A. Chiến ruộng đất của chủ nô cũ rồi chia cho nhau.
B. Từ bỏ Tôn giáo nguyên thủy theo Ki tô giáo.
C. Liên kết với chủ nô Rô Ma để phát triển kinh tế.
D. Thủ tiên bộ máy nhà nước cũ, thành lập nhiều vương quốc mới.
Câu 5: Từ cuối thời đá cũ, Người tinh khôn cư trú phổ biến ở đâu?
A. Nhà cửa.
B. Hang động.
C. Mái đá ngoài trời.
D. Ven sông, suối.

Câu 6: Chính sách thống trị của nhà Thanh gây hậu quả nghiêm trọng nhất đối với Trung Quốc là

A. mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt
B. làm cho chế độ phong kiến khủng hoảng, trì trệ.
C. nhiều cuộc xung đột của thương nhân châu Âu với nhà Thanh.
D. đất nước lâm vào khủng hoảng, tạo điều kiện cho phương Tây xâm lược.
Câu 7: Tìm thấy con đường mới, vùng đất mới, dân tộc mới là kết quả của

A. cách mạng ruộng đất.
B. các cuộc phát kiến địa lí ở châu Âu.
C. cách mạng tư sản.
D. cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Câu 8: Đặc điểm kinh tế của các quốc gia cổ đại Phương Đông là

A. kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước là chính.
B. nghề thủ công và buôn bán.
C. trồng trọt chăn nuôi kết hợp công thương nghiệp.
D. săn bắt, hái lượm kết hợp với trồng trọt và chăn nuôi.
Câu 9: Phong trào Văn hóa phục Hưng ở châu Âu do giai cấp tư sản lãnh đạo đấu tranh trên lĩnh vực nào?

A. Chính trị, quân sự.
B. Văn hóa, tư tưởng.
C. Kinh tế, văn hóa.
D. Quân sự, ngoại giao.
Câu 10: Giai cấp chính trong xã hội phong kiên Tây Âu là

A. nông dân và Lãnh chúa.
B. quí tộc và Nông nô.
C. quí tộc và Nông dân.
D. lãnh chúa và Nông nô.
Câu 11: Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí ở châu Âu thế kỉ XV?

A. Khoa học kĩ thuật có những bước tiến quan trọng.
B. Nhu cầu hương liệu, vàng bạc và thị trường ngày càng tăng.
C. Giai cấp Tư sản có thế lực kinh tế chưa có địa vị xã hội tương ứng.
D. Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người A-rập độc chiếm.
Câu 12: Người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng đường Biển diễn ra từ năm 1519 đến năm 1522?

A. Đi-a-xơ.
B. Cô-lôm-bô.
C. Ma-gien-lan.
D. Va-xcô đơ Ga-ma.
Câu 13: Đâu không phải là nguyên nhân dẫn tới sụp đổ của các vương quốc cổ Đông Nam Á?

A. Sự xâm lược của thực dân phương Tây.
B. Tranh chấp lẫn nhau.
C. Phân tán trên địa bàn hẹp.

D. Sống riêng rẽ.
Câu 14: Đâu không phải là đặc điểm của các vương quốc Đông Nam Á thế kỉ XIII?

A. Một bộ phận người Thái di cư xuống phía Nam sông Mê công.
B. Bị người Mông Cổ tấn công.
C. Hình thành hai vương quốc mới là Su-khô- thay và Lan Xang.
D. Là thời kì chế độ phong kiến khủng hoảng, suy yếu.
Câu 15: Năm 476, chế độ phong kiến được hình thành ở châu Âu sau sự kiện đế quốc nào bị diệt vong?

A. Rô Ma.
B. Hi Lạp.
C. Ba Tư.
D. Đông Gốt.
Câu 16: Hình thức tổ chức xã hội đầu tiên của loài người là
A. cộng đồng.
B. bầy người nguyên thủy.

C. thị tộc.
D. bộ lạc.

Câu 17: Đâu không phải là vai trò, ý nghĩa của sự xuất hiện thành thị trung đại ở Tây Âu?

A. góp phần phá vỡ nền kinh tế tự nhiên, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển.
B. góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phần quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền.
C. Tạo điều kiện cho kinh tế trong các Lãnh địa phát triển.
D. Mang không khí tự do và mở mang  tri thức cho mọi người.
Câu 18: Chế độ “quân điền” ở Trung Quốc thời Đường có nghĩa là

A. lấy ruộng đất của quan lại, địa chủ chia cho nông dân.
B. lấy ruộng đất của nhà giàu chia cho nông dân nghèo.
C. lấy ruộng tịch điền chia cho nông dân.
D. lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.
Câu 19: Chính sách đối ngoại nhất quán của các triều đại phong kiến Trung Quốc là gì?

A. Chinh phục thế giới thông qua “con đường tơ lụa”
B. Thực hiện chính sách đẩy mạnh xâm lược để mở rộng lãnh thổ
C. Giữ quan hệ hữu hảo, thân thiên với các nước láng giềng
D. Liên kết với các nước lớn, chinh phục các nước nhỏ, yếu
Câu 20: Tự dành cho mình những ưu tiên về ruộng đất và địa vị trong bộ máy nhà nước, là chính sách của vương triều nào ở Ấn Độ?

A. Ma- ga – đa.
B. Mô- gôn.
C. Gúp-ta.
D. Hồi giáo Đê li.
Câu 21: Một trong những đặc điểm của Người tối cổ là

A. đã có thể đứng và đi bằng hai chân.

B. đã hình thành trung tâm phát tiếng nói trong não.

C. bàn tay nhỏ, khéo léo, các ngón tay linh hoạt.

D. đã hoàn toàn loại bỏ hết dấu tích vượn trên cơ thể.

Câu 22: Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc, tôn giáo là chính sách của vương triều nào ở Ấn Độ?

A. Ma- ga – đa.
B. Gúp-ta.
C. Hồi giáo Đê li.
D. Mô gôn.
Câu 23: Các quốc gia Đông Nam Á xây dựng được một nền văn hóa riêng trên cơ sở tiếp thu văn hóa của

A. Phương Tây.
B. Ấn Độ.
C. Trung Quốc.
D. Mông Cổ.
Câu 24: Đâu không phải là văn hóa truyền thống Ấn Độ thời phong kiến?

A. Hiđu giáo.
B. Phật giáo.
C. Thiên chúa giáo.
D. Chữ viết.
Câu 25: Trong các quốc gia cổ đại Hi-lạp và Rô-ma, giai cấp nào trở thành lực lượng lao động chính làm ra của cải nuôi sống xã hội?

A. Chủ nô.
B. Nô lệ.
C. Nông dân.
D. Quý tộc.
Câu 26: Công việc nào đã khiến cư dân cổ đại phương Đông gắn bó ràng buộc với nhau trong tổ chức công xã?

A. Trị thuỷ.
B. Chăn nuôi.
C. Trồng lúa nước.
D. Làm nghề thủ công nghiệp.
Câu 27: Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán Nô lệ là hệ quả của

A. nền kinh tế kép kín, tự cung tự cấp.
B. các cuộc phát kiến địa lí ở châu Âu.
C. phong trào văn hóa Phục hưng.
D. việc làm của người Giec-man.
Câu 28: Những tiến bộ trong cách tính lịch của người phương Tây so với phương Đông xuất phát từ

A. cách tính lịch dựa theo mùa trăng.
B. thực tiễn sản xuất để đúc kết kinh nghiệm.
C. sự hiểu biết chính xác về Trái Đất và hệ Mặt Trời.
D. cách tính lịch dựa theo sự chuyển động của mặt trời.
Câu 29: Lãnh địa phong kiến là

A. đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền.
B. một khu nghĩ mát của Lãnh chúa.
C. đơn vị văn hóa của Nông nô và Lãnh chúa.
D. khu đất của Nông nô.
Câu 30: Lãnh thổ của các quốc gia cổ đại phương Tây phần lớn là

A. cao nguyên.
B. đồng bằng.
C. núi và cao nguyên.
D. núi.
Câu 31: Nhận định nào sau đây không đúng với phong trào Văn hóa phục Hưng?

A. Là đòn giáng mạnh mẽ vào văn hóa Hi lạp – Rôma.
B. Tấn công vào những quan điểm lỗi thời của chế độ phong kiến.
C. Khôi phục tinh hoa văn hóa cổ đại của Hi lạp và Rô ma.
D. Đề cao giá trị con người và tự do cá nhân.
Câu 32: Tại sao Nho giáo lại trở thành hệ tư tưởng thống trị trong xã hội phong kiến Trung Quốc cũng như ở một số nước phương Đông khác, trong đó có Việt Nam?

A. Là công cụ sắc bén phục vụ cho nhà nước phong kiến tập quyền
B. Phù hợp với tư tưởng đạo đức truyền thống của người phương Đông
C. Nội dung tư tưởng có tính tiến bộ, nhân văn hơn hẳn
D. Có tác dụng giáo dục con người phải thực hiện bổn phận
Câu 33: Đặc điểm nổi bật của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì?

A. Chính quyền phong kiến được củng cố và hoàn thiện hơn
B. Kinh tế phát triển tương đối toàn diện
C. Mở rộng lãnh thổ thông qua xâm lấn, xâm lược các lãnh thổ bên ngoài
D. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao
Câu 34: Vì sao nói đến thời kì Hi Lạp và Rô-ma các hiểu biết khoa học mới thực sự trở thành khoa học?

A. Có tính hệ thống.
B. Ảnh hưởng đến nhiều nước.
C. Đạt nhiều thành tựu.
D. Độ chính xác và khái quát cao.
Câu 35: Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ vào cuối mỗi triều đại phong kiến Trung Quốc?

A. Triều đại phong kiến suy sụp, mâu thuẫn xã hội sâu sắc, đời sống của người nông dân quá cực khổ
B. Sự tranh giành quyền lực giữa các thế lực phong kiến, đời sống người nông dân quá khổ cực
C. Mâu thuẫn xã hội sâu sắc, các thế lực ngoại bang xâm lược, đời sống người dân quá khổ cực
D. Nhà nước không chăm lo đến đời sống của nông dân.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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